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Mục lục 

1. MỤC ĐÍCH  

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

3. TRÁCH NHIỆM 

4. ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

6. LƯU TRỮ 

7.TÀI LIỆU LIÊN QUAN 

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1.​MỤC ĐÍCH  

Mục đích Chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tai mũi họng 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG: 

Phạm vi áp dụng -  Áp dụng tại Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau 

3. TRÁCH NHIỆM: 

Trách nhiệm 

- Bác sĩ soi Tai-Mũi-Họng có trách nhiệm tuân thủ đúng quy 

trình. 

- Lãnh đạo phòng, khoa có trách nhiệm giám sát việc tuân thủ 

quy trình tại phòng, khoa mình. 

4. ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

Định nghĩa 

 Nội soi tai mũi họng là một kỹ thuật thăm khám sử dụng ống 

nội soi chuyên dụng đưa ánh sáng vào các ngóc ngách của vùng 

tai mũi họng giúp bác sĩ quan sát trực tiếp và rõ nét hơn bên 

trong các cơ quan này. Nội soi có thể được ghi hình lại để tiện 

theo dõi bệnh về sau. 

Ống nội soi 00, có đầu vát từ 30 – 700 sẽ thu hình ảnh nhiều 

góc khác nhau trong xoang mũi,họng, tai. Nhờ vậy mà bác sĩ sẽ 

quan sát được tất cả những vùng cần chẩn đoán. 
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Nội soi Tai mũi họng là một điểm sáng trong việc điều trị 

bệnh về tai mũi họng. Nội soi giúp chẩn đoán sớm và chính xác 

các bệnh lý về Tai mũi họng. 

Chữ viết tắt 

- BS: Bác sỹ 

- ĐD: Điều dưỡng 

- NB: Người bệnh 

- NSTMH: Nội soi Tai-Mũi-Họng 

- KKB: Khoa khám bệnh 

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

5.1. Chỉ định 
 

- Mũi xoang: Đau mũi, chảy mũi, nghẹt mũi, ngứa mũi, hắc hơi 

- Tai: Đau tai, chảy dịch tai, ù tai, nghe kém,... 

- Họng- thanh quản : Đau, vướng hạ họng, khán giọng, mất 

tiếng, khó thở thanh quản. 

5.2. Chống chỉ 

định 
Không có chống chỉ định 

5.3 Chuẩn bị 

5.3.1. Người thực hiện 

Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng 

Điều dưỡng 

5.3.2. Phương tiện: Máy nội soi 

5.3.3. Người bệnh: 

Được giải thích, ư vấn kỹ về thủ thuật đển an tâm hợp tác 

5.4. Các bước 
thực hiện  

3.1. Thao tác của điều dưỡng 

- Mang găng tay, khẩu trang y tế. 

- Lấy ống nội soi. 

- Trao ống nội soi cho bác sĩ. 

- Theo dõi và chụp hình theo chỉ dẫn của bác sĩ 

- Đánh và trả kết quả. 

3.2 Thao tác của bác sỹ 

- Nội soi tai:  

+ Người bệnh nằm nghiêng phải, nghiêng trái tương ứng tai soi 
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+ Đưa ống soi thẳng trục ống tai ngoài, quan sát ống tai, màng 

nhĩ, xương búa, hòm nhĩ. 

- Nội soi mũi:  

Bước 1: Đưa ống soi vào mũi sát sàn mũi quan sát từ trước ra 

sau, quan sát vòm, lỗ vòi nhĩ, hố Rosenmuller 2 bên. 

 Bước 2: Đưa ống soi lên trên quan sát ngách sàn bướm 

 Bước 3: Rút ống soi từ từ kiểm tra khe giữa, lỗ thông xoang 

hàm, bóng sàn, khen trên, toàn bộ hốc mũi. 

- Nội soi họng – thanh quản:  

+ Người bệnh ngồi cổ ngữa nhẹ.  

+ Tay trái Bác sĩ nắm và kéo nhẹ lưỡi bệnh nhân. 

+ Tay phải đưa ống soi nhẹ nhàng vào khoang miệng. 

+ Quan sát: màn hầu, lưỡi gà, Amidan, hạ họng, thanh thiệt, 

toàn bộ thanh quản. 

5.5. Tai biến 
và xử trí 

- Tai: chảy máu, thủng màng nhĩ. 

Xử trí: Ngưng soi, sát trùng ống tai tấn gạc cầm máu, kháng 

sinh, giảm đau. 

- Mũi xoang: chảy máu do trầy xước niêm mạc. Ngưng soi đặt 

bông gòn cầm máu. 

6. LƯU TRỮ:​  

Lưu trữ Phiếu soi dán vào hồ sơ và lưu trữ hồ sơ. 

7. TÀI LIỆU LIÊN QUAN 

Quyết định số 4825/QĐ-BYT ngày 07/9/2016. 

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Phác đồ điều trị Nhi khoa Bệnh viện Nhi Đồng I năm 2014 
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